
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 47 0000 UXTC 12 tuần

7 2 30 0010 VS II

7 3 21 ĐT UBT (P) 6cm

8 4 51 2032 UXTC 12 tuần

8 5 43 4014 NXTC (dƣới niêm)  

8 6 22 0000 VS I

9 7 45 2002 UBT (P) 3cm + Vòng xuyên cơ

9 8 30 0000 VS I

9 9 27 0000 LNMTCBT (T) 4cm

11 10 44 2012 U bì BT(P) 3cm

11 11 19 ĐT UBT  7 cm

11 12 26 0010 UBT (P) 6cm

11 13 33 2002 UBT (T) 7 cm + LNM TC

11 14 25 2012 UBT (P) 4cm

15 22 ĐT U bì BT(P) 8cm

4 0 0

7 1 47 0000 LNMTCBT (T) 6cm

7 2 29 0000 VS I

8 3 46 3013 UXTC 12 tuần + UBT (P) 6cm

8 4 23 0020 VS II

8 5 23 0010 UBT (P) 7cm

LƢU + H.THẮM + NGÂN.TT   

LƢU + NGÂN.TT

H.THẮM + NGÂN.TT

HỒ HOA + K.LIÊN

HỒ HOA + K.LIÊN

DỰ BỊ

Q.HƢƠNG + HOÀNG VÂN    

Q.KHOA + M.PHƢƠNG1   

Q.KHOA + M.PHƢƠNG1   

N.ĐIỆP2 + NGOAN.TT

N.ĐIỆP2 + NGOAN.TT

N.ĐIỆP2 + NGOAN.TT

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM    

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

BS PHẨU THUẬT

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG

MỸ NHI +ĐỖ HIẾU + 

B.TUYẾT.PNT

ĐỖ HIẾU + B.TUYẾT.PNT

ĐỖ HIẾU + B.TUYẾT.PNT

HƢNG.PNT + THU HÀ 2 + 

PHƢƠNG.PNT

HƢNG.PNT + THU HÀ 2 + 

PHƢƠNG.PNT

THU HÀ 2 + PHƢƠNG.PNT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CHẨN ĐOÁN , ĐIỀU TRỊ

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP, Sửa thành Â Đ

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CHẨN ĐOÁN , ĐIỀU TRỊ

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Thám sát, TTTXT

Từ ngày 14/02/2011 đến ngày 20/02/2011 (Tuần4)

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC ,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, Lấy vòng

BN TNTC

LÊ THỊ LAN

VÕ THỊ KIỀU OANH

ĐẶNG THỊ LÝ

ĐÀO THỊ THIÊN

LÊ THỊ MƢA

LÊ THỊ HỒNG VÂN

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

NGUYỄN THỊ NA

NGUYỄN THỊ KIM HOA

HỒ THỊ THÖY TRANG

VƢƠNG THỊ HUỆ

CHUNG THỊ THỦY TIÊN

MAI THỊ BÉ SÁU

ĐỖ THỊ HOA

VÕ THỊ HƢNG

NGUYỄN THỊ KIN NGA

NGUYỄN THỊ TRÀ MY

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BÙI KIM XUÂN

LÊ THỊ KIM TƢƠI

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

435

403

242

368

353

SHC

254

287

386

6

362

366

257

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

367

243

256

293

PM

Ngày: 14/02/2011 

Ngày: 15/02/2011 

434

244

241

423



9 6 47 ĐT LNMTCBT (T) 4cm

9 7 26 1001 UBT 2bên 8cm

9 8 19 0000 VS I

11 9 42 2002 UBT (P) 6cm

11 10 34 1001 UBT (P) 8cm

11 12 23 ĐT UBT (T) 5 cm

13 22 0000 U bì BT(P) 5cm

14 19 ĐT UBT 10 cm

4 0 0

7 1 57 4004 SSD độ III + UBT

7 2 29 1011 UBT (P) 7cm

7 3 22 0000 U bì BT(P) 5cm

8 4 38 ĐT LNMTC 2BT 5cm

8 5 31 1011 UBT (T) 7 cm

8 6 21 0010 UBT (P) 6cm

9 7 34 0010 NXTC 8tuần + VS II

9 8 34 2012 LNMTC 2BT 5cm

9 9 38 2012 UBT (P) 8cm

11 10 71 4004 Sa BQ + TC + Trực tràng

11 11 39 2022 UBT (P) 6cm

11 12 31 ĐT UBT 5 cm

13 21 ĐT UBT (P) 6cm

4 0 0

7 1 51 2002 TSKĐHNMTC

7 2 20 0000 UBT (P) 5cm

8 3 54 2002 TSĐGKĐHNMTC

8 4 52 5025 UXTC, CĐPB: UBT (P)

DỰ BỊ 

B.ANH + NG THẢO

BÁ + TP NGA + ĐOAN

TP NGA + ĐOAN   

MỸ NHI + TÔ NGUYỆT + NGÂN.TT

MỸ NHI + TÔ NGUYỆT + NGÂN.TT

HƢNG.PNT + T.HÕA + G.ĐỨC

HƢNG.PNT + T.HÕA

HƢNG.PNT + G.ĐỨC

THANH TÂM + Q.THANH + 

Q.HƢƠNG

Q.HIẾU + K.XUYẾN

Q.HIẾU + K.XUYẾN

THỐNG + M TUYẾT + Q.NHẬT

THỐNG + Q.NHẬT

THỐNG + Q.NHẬT

G CHUỒN + NGOAN.TT

G CHUỒN + NGOAN.TT

G CHUỒN + NGOAN.TT

BẢO ANH + LINH.NT

BẢO ANH + LINH.NT

BẢO ANH + LINH.NT

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

N.QUANG + HIỀN.CĐT

PHAN NGA + NGOAN.TT

PHAN NGA + NGOAN.TT

PHAN NGA + NGOAN.TT

NS CHẨN ĐOÁN , ĐIỀU TRỊ

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC cắt đốt NMTC

NS Thám sát, TTTXT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Nâng BQ - TC - Trực tràng ngã Â Đ, (+ TOT)

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CHẨN ĐOÁN , ĐIỀU TRỊ

NS Cắt HTTC + 2PP, Sửa Hội âm

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

TRẦN THỊ KIM VUI

HUỲNH THỊ PHẤN

LÊ YẾN NHUNG

NGUYỄN THỊ ĐẮC

NGUYỄN NGỌC NGHĨA

LÊ THỊ HOA

NGUYỄN THỊ MỸ PHƢỢNG

BN TNTC

LÊ THỊ TÖC

NGÔ THỊ MỸ HỒNG

TRƢƠNG THỊ DIỄM

HOÀNG THỊ DUYÊN

NGUYỄN THỊ HỒNG

TRẦN THỊ MƠ

LÊ THỊ THÖY NGA

LÊ THỊ PHƢƠNG THẢO

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

BN TNTC

LÊ THỊ MỘNG HÓA

PHẠM THỊ NHUNG

TRẦN THỊ MI MI

TRẦN THỊ LIÊN HỒNG

LÊ THỊ KIM HUỆ

HỒ THỊ CẨM THU

VŨ THỊ KIM THANH

ĐOÀN THỊ KIM HẠNH

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

323

289

382

409

355

455

271

387

421

329

12159

390

350

418

412

439

214

331

326

260

346

371

410

345

357

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 16/02/2011 

Ngày: 17/02/2011 



9 5 41 2002 UBT (P) 9cm

9 6 33 0010 UBT (T) 5 cm/Mong con

9 7 20 ĐT UBT (T) 9 cm

11 8 33 0000 LNMTCBT (T) 5cm

11 9 26 1001 UBT 5cm/VMC

11 10 37 ĐT UBT (P) 7cm

11 11 28 ĐT UBT (P) 8cm

4 0 0

7 1 49 2012 UBT 2bên 8cm

7 2 44 1011 NXTC + UBT (T ) 4cm

8 3 52 6026 UBT (P) 7cm

8 4 38 0000 UBT (P) 7cm/Mong con

8 5 31 1001 UBT (P) 6cm

9 6 43 3023 UBT (T) 5 cm

9 7 30 1001 U bì BT(T) 8cm

9 8 17 ĐT UBT (T) 7 cm

11 9 40 2032 U bì BT(T) 5cm

11 10 41 2002 UBT (T) 6 cm

11 11 37 3003 UBT (T) 9 cm

12 35 1002 UBT  6cm/VMC

K.HOÀNG + TR BÍCH 2

DỰ BỊ 

N.DIỆP + NHU

H.HIỆP + DUY

H.HIỆP + DUY

H.HIỆP + DUY

K.HOÀNG + TR BÍCH 2

K.HOÀNG + TR BÍCH 2

HUỲNH HẢI + NGOAN.TT

Đ.THẢO + NGOAN.TT

NGỌC HẢI + TÖ NGÂN + 

PHƢƠNG.PNT

NGỌC HẢI + TÖ NGÂN + 

PHƢƠNG.PNT

TR.HẠNH + N.DIỆP + NHU

N.DIỆP + NHU

THƢƠNG.BM + THU.NT

THƢƠNG.BM + THU.NT

THƢƠNG.BM + THU.NT

TR.THẢO + BÙI PHƢỢNG

TR.THẢO + BÙI PHƢỢNG

HUỲNH HẢI + NGOAN.TT

NS Bóc u, KTSD

Ngày 11 tháng 2 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CHẨN ĐOÁN , ĐIỀU TRỊ

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u + NXTC, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NGUYỄN THỊ TƢƠI

HUỲNH THỊ NGỌC MAI

TỪ LÊ TRINH

NGUYỄN THỊ MAI

HOÀNG THỊ LOAN

LÊ THỊ HỒNG HẠNH

NGUYỄN THỊ KIM DUNG

NGUYỄN NGỌC LOAN

ĐOÀN THỊ THU DUNG

BÙI THỊ LÝ

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG

LÊ THỊ LAN

CAO THỊ ÁNH TUYẾT

NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG

TRẦN THỊ THÖY NHUNG

BN TNTC

NGUYỄN THỊ ĐÀO

TRẦN THỊ LỰU

NGUYỄN THỊ KIM PHƢỢNG

LÊ THỊ NGỌC HUYỀN

436

319

451

310

501

240

272

456

372

414

406

339

284

419

444

248

324

397

376

Thứ: SÁU 

Ngày: 18/02/2011 


